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THƯ MỜI THAM GIA  

BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ, HÓA CHẤT 
––––––––––––– 

                 

 Kính gửi:     Các Công ty có đủ điều kiện cung cấp  

                     vật tư, hóa chất chạy thận nhân tạo. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; 

Trung tâm Y tế huyện Yên Thế đang có nhu cầu tìm hiểu và khảo sát giá 

của vật tư, hóa chất chạy thận nhân tạo để làm cơ sở xây dựng tính năng kỹ thuật 

và giá dự toán mua sắm năm 2023. 

Kính mời các nhà cung cấp (sau đây gọi tắt là NCC) có quan tâm, tham 

gia khảo sát và báo giá vật tư, hóa chất chạy thận nhân tạo với nội dung như sau: 

1. Yêu cầu về hàng hóa: 

- Chi tiết hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, số lượng, thông 

số kỹ thuật, phân loại theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ Về quản lý trang thiết bị y tế (nếu là TTBYT), xuất xứ của hàng hóa, 

đơn giá (giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói 

thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm của bên mua và các chi 

phí khác có liên quan). 

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có mác 

mã, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Hàng hóa từ ngày sản xuất đến thời điểm 

cấp hàng (dự kiến trong quý II/2023) dưới 08 tháng. 

- Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, 

giá kê khai trên cổng thông tin Bộ Y tế. 

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp: 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng 

kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu 

đỏ của doanh nghiệp); tài liệu chứng minh năng lực của nhà cung cấp. 

- Thông tin công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, 

C, D (đối với các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D). 



3. Các yêu cầu về thương mại: 

- Bản báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số 

lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế 

giá trị gia tăng. 

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả 

yếu tố trượt giá khi thực hiện trong năm 2023. 

4. Số lượng vật tư, hóa chất mời báo giá: (Có danh mục chi tiết kèm theo). 

5. Hình thức báo giá: 

- Bản báo giá/ biểu báo giá phải do đại điện hợp pháp của NCC ký tên và 

đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của NCC, kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương. 

- Số lượng báo giá: 03 bản dấu đỏ. 

Thời gian nhận báo giá: Muộn nhất 17 giờ 00 ngày 19/5/2023. Gửi về địa 

chỉ: Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; số điện thoại liên hệ: 0915.320.262 (Ds. Đại); đồng 

thời gửi vào địa chỉ Gmail: daiduocyenthe@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Doanh Phương 
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DANH MỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời chào giá số ……   /TTYT  ngày 10 tháng 5 năm 2023) 

                        I. Danh mục VTYT thuộc Thông tư số 04/2017/TT-BYT 

STT 
STT 

TT04 

Mã số theo 

nhóm TT04 

Danh mục 

vật tư y tế 

Tên thương 

mại hoặc 

tương đương 

(nếu có) 

Thông số kỹ thuật (nếu có) 
Hãng, 

Nước SX 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

dự kiến 

mua 12 

tháng 

  N03.00.000 Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh    

  N03.03.000 3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác     

1 3.3.8 

N03.03.080.

0352.279.00

01 

Kim chạy 

thận  

Kim chạy 

thận nhân 

tạo 16G 

- Cánh xoay hoặc cố định 

 - kích thước 16G 

 - chiều dài kim 25mm, ID:3.2-OD:5.0, ống dài 300mm. 

 - Khóa Luer female 

 - Thành ống mảnh và mượt giúp đâm xuyên dễ dàng. 

 - Mũi kim được xử lý đặc biệt để giảm đau và giảm tổn thương da. 

 - Đoạn ống được làm bằng nhựa y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe 

 - Tiệt trùng bằng khí E.O và tia Gamma. 

 - Tiêu chuẩn ISO 13485; EC 

Bain 

Medical 

Equipment  

- Trung 

Quốc 

Cái 

Thùng 

500 

chiếc 

20.000 

  N04.00.000 Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter     

  N04.00.000 4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối     

2 4.3.10 

N04.03.020.

0352.279.00

07 

Dây chạy 

thận nhân 

tạo 

Bộ dây 

truyền 

máu chạy 

thận nhân 

tạo 

(Tubing 

sets for 

hemodialy

sis) 

- Dây máu làm từ nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần 

khác làm từ PVC, PE, PP.  

 - Dây máu ko chứa Latex.  

 - Tiệt trùng bằng EO (Ethylene oxide) và tia Gamma 

 - Tích hợp với các máy chạy thận của các hãng 

 - Dây động mạch: Buồng đếm giọt: (OD: 20mm, L: 122mm); Khóa 

luer female Ø4.1; 2.5; đầu nối bơm Ø4.1. Ống dây chính: 

4.5*6.8*800mm, 4.5*6.8*700mm, ống dây nhánh: 2.2*4.1*700mm, 

2.2*4.1*100mm, 2.2*4.1*50mm. 

 - Ống dây bơm Heparin: 1.0*2.5*600mm, phần dây bơm: 

8*12*400mm, ống dây chính: 4.5*6.8*100mm 

 - Dây tĩnh mạch: Buồng đếm giọt: (OD: 20mm, L: 122mm); Khóa luer 

female Ø4.1. Ống dây chính: 4.5*6.8*900mm, 4.5*6.8*1250mm, ống 

dây nhánh: 2.2*4.1*700mm, 2.2*4.1*100mm. 

 - Lưu lượng dẫn máu: 163 ± 10%ml 

Bain 

Medical 

Equipment  

- Trung 

Quốc 

Bộ 
Thùng 

30 bộ 
2.000 

3 4.3.10 

N04.04.010.

3831.279.00

03 

Catheter 

chạy thận 

nhân tạo  

Catheter 2 

nòng thận 

nhân tạo 

- Kích cỡ: 12Fr x 20cm 

- Bao gồm: Catheter, Nong mạch, Dây dẫn Nitinol, Kim, Dao, Xy 

lanh(Bơm tiêm), Nắp đậy, Chỉ liền kim 

- Đầu tip mềm giảm nguy cơ chấn thương mạch máu 

- Với chất liệu bức xạ (cản quang), chia vạch đảm bảo đặt đúng đầu ống 

thông 

- Vật liệu y tế: ống thông tự mềm dưới nhiệt độ 37°" 

Shunmei 

Medical - 

Trung 

Quốc 

Bộ 
10 bộ/ 

hộp  
20 



 N06.00

.000 
Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa 

    

 N07.02

.000 
7.2 Lọc máu, lọc màng bụng 

    

4 229 

N07.02.080.

2136.155.00

16 

Quả lọc 

máu 

Quả lọc 

máu 

HEMOFL

OW F6 

HPS 

- Màng lọc Polysulfone có tính tương hợp tốt với máu, tối ưu hóa hiệu 

quả điều trị. 

 - Hệ số siêu lọc: 13 mL/h x mmHg 

 - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200mL/min): 

 + Ure : 186 

 + Creatinine: 173 

 + Phosphate: 148 

 + Vitamin B12: 92 

 - Diện tích màng: 1,3  m² 

 - Độ dầy thành/đường kính sợi: 40/200 µm 

 - Thể tích mồi: 78  mL 

 - Chất liệu màng: Polysulfone 

 - Chất liệu vỏ: Polycarbonate 

 - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane 

 - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước Inline/HD 

 - Xuất xứ: Châu Âu 

Fresenius 

Medical 

Care  - 

Đức 

Quả 
Thùng 

12 quả 
2.000 

5   

N00.00.000.

3751.175.00

01 

Que  thử 

tồn dư 

Peroxide 

Que thử 

tồn dư 

peroxide 

Serim® 

GUARDI

AN™ 

- Là một phương tiện để kiểm tra tồn dư Peroxide trong dung dịch rửa 

đường ống thẩm tách và dung dịch rửa quả lọc thận sau khi khử trùng 

bằng Peracetic acid/Peroxide. 

- Dạng Que thử nhanh rất thuận tiện 

- Que thử được sử dụng khi kết thúc quá trình rửa quả lọc thận và trước 

khi lọc máu. 

- Độ nhạy phát hiện Peroxide đến mức 1ppm 

- Đưa ra kết quả trong vòng 15 giây 

Serim - 

Mỹ 
Que 

Lọ 100 

que 
300 

6   

N00.00.000.

3751.175.00

02 

Que thử 

nồng độ 

Peracetic 

Acid 

Que thử 

nồng độ 

axit 

peracetic 

Serim® 

GUARDI

AN™ 

- Là một phương tiện để kiểm tra nhanh nồng độ hiệu dụng của 

peracetic acid trong các chất khử trùng hiệu quả 

- Dạng Que thử nhanh rất thuận tiện, kết quả chính xác và nhất quán với 

sự biến động ít 

- Nồng độ chất khử trùng >800ppm phần chỉ thị của que thử thể hiện 

màu nâu sẫm à Kết quả Đạt 

- Nồng độ chất khử trùng < 400ppm phần chỉ thị của que thử thể hiện 

màu trắng à Kết quả Không Đạt 

- Đưa ra kết quả trong vòng 10 giây 

Serim - 

Mỹ 
Que 

Lọ 100 

que 
300 

7   

N00.00.000.

3751.175.00

05 

Que nồng 

độ 

Chlorine  

Serim® 

GUARDI

AN™ 

HiSENSE 

ULTRA 

0.1 Test 

strips 

Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để 

chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong 

dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị 

thẩm tách máu. 

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm 

Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤35 giây. TCCL: ISO 9001:2015 và 

ISO 13485:2003 

Serim - 

Mỹ 
Que 

Lọ 100 

que 
300 



8   

N00.00.000.

3751.175.00

04 

Que thử 

độ cứng 

của nước 

Que thử 

Độ cứng 

của nước 

Serim® 

GUARDI

AN™ 

Dùng để kiểm tra độ cứng của nước 

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm 

Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 120 ppm. 

Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 10 giây. TCCL: ISO 9001:2015 và 

ISO 13485:2003  

Serim - 

Mỹ 
Que 

Lọ 50 

que 
300 

 

II. Danh mục hóa chất: 

STT 
Danh mục 

hóa chất 

Danh mục 

hóa chất 

Tên thương mại hoặc 

tương đương 
Thông số kỹ thuật Hãng, nước SX ĐVT 

Quy cách 

đóng gói 

Số lượng dự 

trù 12 tháng 

 1. Hóa chất sử dụng trong chạy thận nhân tạo      

1 
Dịch lọc 

thận A 

Dung dịch 

thẩm phân 

máu đậm đặc 

(Acid) 

Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc HD -1A 

(Acid) 

Thành phần 1 can 10 lít dd thẩm phân máu đậm đặc 

Acid đặc chứa: 

• Natri clorid: 1614,0 g 

• Kali clorid: 54,91 g 

• Calciclorid.2H2O: 97,45 g 

• Magnesi clorid.6H2O: 37,44 g 

• Acid acetic băng: 88,47 g 

• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít 

• Tương thích tỷ lệ pha 

Bbraun - 

 Việt Nam 
Lít Can 10 lít 30.000 

2 
Dịch lọc 

thận B 

Dung dịch 

thẩm phân 

máu đậm đặc 

(Bicarbonat) 

Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc HD-1B 

(Bicarbonat) 

Thành phần 1 can 10 lít dd thẩm phân máu đậm đặc 

bicarbonate chứa: 

• Natri clorid: 305,8 g 

• Natri Bicarbonate: 659,4 g 

Dinatri Edetat.2H2O 1,0g 

• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít 

Bbraun -  

Việt Nam 
Lít Can 10 lít 50.000 

 2. Hóa chất khác      

3 
Dung dịch 

rửa máy  

Dung dịch rửa 

máy thận nhân 

tạo 

Dung dịch tiệt trùng 

Citrosteril 5L 

Citrosteril 

 Trong 100g Citrosteril chứa: 

 + acid citric 1 - hydrate: 21g 

 + acid lactic: 2g 

+ acid malic: 2g 

 

Fresenius Medical 

Care- Malaysia 

Lít Can 5L 400 

4 
Dung dịch 

rửa quả lọc 

Dung dịch tiệt 

trùng 

Puristeril 340 

5kg 

Dung dịch tiệt trùng 

Puristeril 340 5kg 

Peracetic acid: ~ 4.2% w/w 

Hydrogen peroxide: ~ 30% w/w 

Acetic acid: ~ 4.9% w/w" 

Hoạt chất: Peracetic acid, hydrogen peroxide. Tác 

động tiệt trùng tham khảo: tiệt trùng lạnh (máy 

chạy thận 37 độ C). Khử canxi: có. Tỷ lệ pha 

loãng: 1 + 24. Tính tương thích hệ thống: không 

giới hạn. 

 

 

Serim/ Mỹ 

 

Kg Can 5kg 100 
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